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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá tác động phương án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối
từ Trung ương đến địa phương
	
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực có liên quan đến các chính sách
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, an toàn thực phẩm (ATTP) đã trở thành vấn đề ưu tiên trong chính sách y tế công cộng và quản lý nhà nước của nhiều quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và kiểm soát rủi ro theo chuỗi cung ứng thực phẩm, các nước đã không ngừng cải cách bộ máy theo hướng giảm phân tán, tăng tính thống nhất và xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm. Việc nghiên cứu, tổng quan các mô hình tổ chức quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới là cơ sở quan trọng để tham chiếu, lựa chọn phương án hoàn thiện bộ máy phù hợp với điều kiện thể chế và thực tiễn của Việt Nam.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tổ chức bộ máy quản lý an toàn thực phẩm không có một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi quốc gia, mà phụ thuộc vào thể chế hành chính, trình độ phát triển, quy mô thị trường thực phẩm, mức độ phân cấp và năng lực thực thi. Theo hướng dẫn của FAO/WHO, các hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia thường được tổ chức theo ba nhóm chính: mô hình nhiều cơ quan cùng quản lý, mô hình một cơ quan thống nhất, và mô hình tích hợp có cơ chế điều phối trung tâm; dù lựa chọn mô hình nào, yêu cầu cốt lõi là phải bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, tránh khoảng trống/chồng chéo và tăng cường phối hợp trong toàn chuỗi thực phẩm.
Thứ nhất, mô hình phân tán theo ngành, trong đó nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý theo lĩnh vực hoặc nhóm sản phẩm, điển hình như Hoa Kỳ. Mô hình này tận dụng được lợi thế chuyên môn sâu của từng ngành nhưng bộc lộ hạn chế về phân mảnh thể chế, dễ phát sinh chồng chéo hoặc khoảng trống quản lý. 
Thứ hai, mô hình một cơ quan đầu mối thống nhất, được áp dụng tại Singapore và Hàn Quốc, với ưu điểm nổi bật là bảo đảm thống nhất chỉ đạo, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực thực thi, song đòi hỏi năng lực tổ chức, nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật cao. 
Thứ ba, mô hình cơ quan trung ương thống nhất kết hợp thực thi phân cấp, như tại Vương quốc Anh và Ireland, cho phép duy trì đầu mối chính sách tập trung nhưng linh hoạt trong tổ chức thực hiện, dù vẫn đối mặt với nguy cơ không đồng đều về năng lực giữa các địa phương. Một số quốc gia cũng tách bạch giữa đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro, tiêu biểu tại Liên minh châu Âu và Nhật Bản, nhấn mạnh tính khoa học, khách quan và minh bạch, song làm gia tăng yêu cầu về phối hợp thể chế và năng lực chuyên môn.
Bảng  1. Tổng hợp mô hình quản lý nhà nước về ATTP trên thế giới
	Nội dung
	Mô hình tập trung một đầu mối
	Mô hình đa ngành 
	Mô hình hỗn hợp

	Quốc gia
	Canada, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan
	Hoa Kỳ
	Trung Quốc, Nhật, Anh

	Cơ quan quản lý
	CFIA/FDA/MFDS
	FDA, USDA, EPA
	SAMR, GACC, NHC.

	Ưu điểm
	Thống nhất tiêu chuẩn, tránh chồng chéo
	Sử dụng lợi thế chuyên môn sâu của từng cơ quan
	Tối ưu hóa nguồn lực thị trường và hải quan

	Nhược điểm
	Khối lượng công việc khổng lồ, có thể quá tải tại một cơ quan
	Dễ gặp phải khoảng trống quản lý
	Quy trình phối hợp liên cơ quan, bộ phận phức tạp


Song song với tổ chức bộ máy, các quốc gia cũng áp dụng các phương thức quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo xu hướng chung của các quốc gia, quản lý ATTP hiện nay được định hướng theo 4 phương thức: (i) tăng cường quy định và tiêu chuẩn theo hướng quản lý dựa trên rủi ro; (ii) kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng "từ trang trại đến bàn ăn"; (iii) ứng dụng công nghệ mới (blockchain, AI) để nâng cao tính minh bạch; và (iv) thiết lập cơ quan quản lý thống nhất một đầu mối, tránh phân tán chồng chéo. Chiến lược toàn cầu về ATTP giai đoạn 2022–2030 của WHO (WHA75) nhấn mạnh yêu cầu củng cố hệ thống ATTP theo cách tiếp cận liên ngành và đổi mới phương thức quản lý theo hướng tập trung, hiệu quả.
Như vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý ATTP, các quốc gia đã chuyển từ mô hình quản lý phân tán sang hướng tích hợp, tăng cường đầu mối chịu trách nhiệm, đồng thời áp dụng các phương thức quản lý dựa trên rủi ro và kiểm soát theo chuỗi. Tuy nhiên, không có mô hình “tối ưu tuyệt đối”; các quốc gia thường kết hợp linh hoạt giữa các mô hình và phương thức quản lý để phù hợp với điều kiện thể chế và năng lực thực thi. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tham chiếu khi xem xét phương án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi trong bối cảnh hiện nay.
1.2. Bối cảnh trong nước
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, góp phần kiểm soát tốt hơn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm phát triển. Tuy nhiên, mô hình tổ chức quản lý hiện nay vẫn còn phân tán, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và nhiều đầu mối khác nhau ở địa phương. Theo Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quản lý an toàn thực phẩm tiếp tục được phân công theo nhóm sản phẩm, lĩnh vực và công đoạn cho các bộ, ngành, đồng thời giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho chính quyền địa phương. Cách tiếp cận này có ưu điểm là tận dụng chuyên môn ngành, nhưng trong thực tiễn đã bộc lộ hạn chế về tính thống nhất, khả năng điều phối và trách nhiệm giải trình. 
Một trong những bất cập nổi bật là sự tồn tại đồng thời nhiều mô hình tổ chức quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương. Hiện nay, trên phạm vi cả nước đang tồn tại các mô hình khác nhau như: Sở An toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng, Bắc Ninh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; và Phòng An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế. Việc cùng lúc tồn tại nhiều mô hình làm cho hệ thống quản lý thiếu đồng nhất về vị trí pháp lý, thẩm quyền, nhân lực, cơ chế phối hợp và nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. 
Bảng  2. Bảng tổng hợp các mô hình tổ chức quản lý ATTP hiện tại
	Mô hình quản lý
	Mô tả chung (chức năng, nhiệm vụ)
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	1. Sở An toàn thực phẩm (TP. Hồ Chí Minh)
	Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện về ATTP trên địa bàn. Tiếp nhận chức năng từ các Sở Y tế, Nông nghiệp, Công Thương. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: xây dựng chính sách, quy chuẩn; cấp phép, công bố sản phẩm; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; quản lý chuỗi thực phẩm; kiểm nghiệm; truyền thông; xử lý sự cố và vi phạm; phối hợp liên ngành và quản lý ATTP thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.
	- Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước; 
- Rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực điều hành; 
- Giảm chồng chéo thanh tra, kiểm tra; 
- Thuận lợi kiểm soát theo chuỗi và xử lý liên ngành; 
- Cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi cho doanh nghiệp.
	- Yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện thể chế pháp luật; 
- Chi phí tổ chức lại bộ máy lớn; 
- Đòi hỏi năng lực quản trị, nhân lực, hạ tầng cao; 
- Nguy cơ quá tải nếu không thiết kế hợp lý.

	2. Ban Quản lý ATTP thuộc UBND tỉnh/thành phố (mô hình thí điểm, đã giải thể)
	Là cơ quan liên ngành trực thuộc UBND, hợp nhất chức năng quản lý ATTP từ 3 ngành. Thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực thi quản lý nhà nước về ATTP: cấp phép, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm, truyền thông, quản lý chuỗi thực phẩm; điều phối liên ngành và trực tiếp tổ chức các đội kiểm tra liên quận/huyện.
	- Tập trung đầu mối quản lý; 
- Giảm chồng chéo giữa các ngành; 
- Nâng cao hiệu quả 
thanh tra, kiểm tra; 
- Thuận lợi cho doanh nghiệp (một đầu mối); 
- Hiệu quả thực tiễn đã được chứng minh.
	- Thiếu cơ sở pháp lý ổn định, mang tính thí điểm; 
- Phụ thuộc cơ chế đặc thù từng địa phương; 
- Khó duy trì lâu dài trong hệ thống hành chính; 
- Chịu sự chỉ đạo đa ngành về chuyên môn: Vẫn phải chịu sự hướng dẫn chuyên môn từ 03 Bộ khác nhau, dẫn đến vướng mắc trong báo cáo và phối hợp nghiệp vụ.

	3. Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế
	Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trong phạm vi ngành y tế. Thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn; cấp phép, tiếp nhận công bố sản phẩm; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; giám sát nguy cơ, xử lý ngộ độc thực phẩm; truyền thông; phối hợp liên ngành. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác của chuỗi thực phẩm vẫn do Sở Nông nghiệp và Công Thương quản lý.
	- Có đầu mối chuyên trách tương đối rõ; 
- Phù hợp cơ cấu hiện hành; 
- Thuận lợi triển khai chuyên môn sâu; 
- Chi phí tổ chức thấp.
	- Không thống nhất đầu mối quản lý; 
- Thẩm quyền không bao quát toàn chuỗi; 
- Phối hợp liên ngành còn hạn chế; 
- Chưa khắc phục triệt để chồng chéo trong phân công nhiệm vụ.

	4. Phòng quản lý ATTP thuộc Sở Y tế
	Là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, không có tư cách pháp nhân độc lập, chủ yếu thực hiện chức năng tham mưu. Nhiệm vụ gồm: xây dựng kế hoạch, chính sách; tổ chức kiểm tra, giám sát theo phân cấp; tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm; phối hợp liên ngành; hướng dẫn chuyên môn cho tuyến dưới. Phần lớn hoạt động mang tính điều phối, phụ thuộc vào Sở và các cơ quan liên quan.
	- Tinh gọn bộ máy; 
- Chi phí vận hành thấp; 
- Dễ tích hợp trong cơ cấu hiện hành; 
- Phù hợp địa phương quy mô nhỏ.
	- Năng lực thực thi hạn chế, thiếu nguồn nhân lực và điều kiện triển khai thực hiện; 
- Không có tư cách pháp nhân, thiếu thẩm quyền; 
- Phụ thuộc hoàn toàn vào phối hợp liên ngành; 
- Khó đáp ứng yêu cầu quản lý phức tạp.


Sự không thống nhất về mô hình tổ chức dẫn đến khó khăn trong chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến địa phương. Cùng một nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm nhưng ở mỗi địa phương có thể do một loại hình cơ quan khác nhau thực hiện, với thẩm quyền và năng lực không tương đồng. Điều này làm giảm tính thống nhất trong triển khai chính sách, gây khó khăn trong hướng dẫn chuyên môn, tổng hợp dữ liệu, tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và ứng phó với sự cố an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng liên tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới, sự phân tán này làm tăng nguy cơ “đứt gãy trách nhiệm” khi xảy ra vụ việc phức tạp.
Bất cập còn thể hiện ở chỗ mô hình hiện hành chưa tạo được một đầu mối đủ mạnh để chịu trách nhiệm tổng thể về an toàn thực phẩm. Khi chức năng quản lý được phân tán theo ngành, nhóm sản phẩm và địa bàn, việc xác định trách nhiệm chính trong các vấn đề liên ngành thường mất thời gian, nhất là đối với thực phẩm hỗn hợp, sản phẩm mới, kinh doanh qua thương mại điện tử, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, phụ gia thực phẩm hoặc các chất có nguy cơ bị sử dụng sai mục đích. Hệ quả là có lĩnh vực bị kiểm tra trùng lặp, trong khi có lĩnh vực lại chưa được giám sát đầy đủ; doanh nghiệp có thể phải làm việc với nhiều đầu mối, còn người dân khó xác định cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng.
Bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương càng làm rõ yêu cầu phải thay đổi mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối và giảm tầng nấc trung gian. Trong khi đó, quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đã phát sinh các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ở địa phương, đến mức Bộ Y tế phải có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ sau gần 4 tháng triển khai. Điều này cho thấy nếu tiếp tục duy trì nhiều mô hình quản lý khác nhau, hệ thống ATTP sẽ khó thích ứng với yêu cầu vận hành bộ máy mới.
Đặc biệt, khi chính quyền địa phương được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, việc duy trì các mô hình ATTP khác nhau giữa các tỉnh, thành phố có thể làm phát sinh thêm bất cập về phân quyền, phân cấp và bố trí nhân lực. Ở nơi có cơ quan chuyên trách như Sở hoặc Ban Quản lý ATTP, nhiệm vụ có thể được tập trung hơn; nhưng ở nơi chỉ có Chi cục hoặc Phòng thuộc Sở Y tế, năng lực điều phối liên ngành, thẩm quyền xử lý và nguồn lực chuyên môn có thể hạn chế hơn. Sự khác biệt này tạo ra khoảng cách về năng lực quản lý giữa các địa phương, ảnh hưởng đến tính công bằng trong bảo vệ sức khỏe người dân và tính thống nhất của môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Yêu cầu thay đổi mô hình cũng phù hợp với định hướng chính trị đã được xác lập. Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu sớm kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương; đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét sửa đổi mô hình tổ chức quản lý ATTP trong Luật An toàn thực phẩm sửa đổi.
Từ các phân tích trên, có thể thấy việc hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương là yêu cầu cần thiết. Việc thay đổi không chỉ nhằm khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và thiếu thống nhất hiện nay, mà còn đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực quản lý, tăng trách nhiệm giải trình và bảo đảm khả năng kiểm soát rủi ro theo chuỗi thực phẩm trong bối cảnh mới.

II. MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH
Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo hiện nay; đồng thời nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế.	

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Hlk227593797]Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn một số tồn tại sau:
(i) Phân tán đầu mối, quản lý thiếu thống nhất: Quản lý ATTP do 3 bộ cùng thực hiện theo nhóm ngành hàng, phân tách theo từng lĩnh vực, không theo chuỗi thực phẩm. Cơ chế phối hợp liên ngành còn hình thức, thiếu một cơ quan đủ thẩm quyền điều phối thống nhất, khó kiểm soát xuyên suốt “từ trang trại đến bàn ăn”. 
(ii) Chồng chéo, không rõ ràng trong phân công trách nhiệm: Trên thực tế xuất hiện nhiều sản phẩm “giao thoa” giữa các Bộ, chưa phân định rõ cơ quan quản lý chính. Doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính, phân loại sản phẩm. Hệ thống văn bản pháp luật phân tán, thiếu đồng bộ, mỗi bộ ban hành văn bản riêng theo lĩnh vực quản lý tạo số lượng lớn, chồng chéo, thiếu chuẩn hóa và thống nhất gây khó khăn trong áp dụng và thực thi.
(iii) Có phân cấp cho địa phương nhưng không chuẩn hóa, giữa các tỉnh/thành trong cả nước với nhiều mô hình khác nhau: Thành lập Chi cục ATTP trực thuộc Sở Y tế; Thành lập phòng ATTP thuộc Sở Y tế; Thành lập Ban QLATTP (thuộc UBND) và Thành lập Sở ATTP (thuộc UBND); 
(iv) Thiếu tổ chức chuyên trách ở cấp cơ sở (chủ yếu cán bộ kiêm nhiệm; cấp xã gần như không có cán bộ ATTP và chủ yếu giao cho TYT xã thực hiện). Tạo nên khoảng trống trong hệ thống quản lý, đặc biệt ở tuyến gần dân nhất - nơi rủi ro ATTP cao nhất. 
2. Phương án điều chỉnh
Hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay còn phân tán, nhiều đầu mối, thiếu thống nhất về tổ chức và thẩm quyền, dẫn đến hạn chế trong điều phối liên ngành, kiểm soát rủi ro theo chuỗi và hiệu lực thực thi, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy hành chính các cấp. Vì vậy, việc hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, đồng thời kiện toàn lực lượng thực thi ở cơ sở là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đề án tập trung giải quyết mô hình tổ chức quản lý ATTP theo từng cấp, cụ thể như sau:
a) Tại cấp Trung ương:
Trên cơ sở giữ nguyên Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
b) Tại cấp Tỉnh
- Phương án 1: Thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành Y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý an toàn thực phẩm, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Phương án 2: Giữ nguyên Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
c) Tại cấp Xã
Thành lập Đội an toàn thực phẩm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có con dấu, tài khoản riêng, có phương tiện chuyên dụng riêng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội an toàn thực phẩm là cơ quan thực thi, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Đội an toàn thực phẩm có thể phối hợp với các cơ quan hành chính, sự nghiệp khác (Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế, Trạm Y tế xã) để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Bảng  3. Bảng tóm tắt cấu trúc bộ máy quản lý nhà nước về ATTP
	Cấp quản lý
	Phương án 1
	Phương án 2
	Ghi chú

	Trung ương
	Cục ATTP (Bộ Y tế) — tiếp nhận chức năng từ Bộ CT & Bộ NN&MT
	Chung cho cả 2 PA

	Tỉnh/TP
	Sở An toàn thực phẩm (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh)
	Chi cục ATTP (trực thuộc Sở Y tế) — được kiện toàn, mở rộng chức năng
	Địa phương lựa chọn

	Xã/Phường
	Đội An toàn thực phẩm (đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã, có con dấu, tài khoản riêng)
	Chung cho cả 2 PA


3. Đánh giá tác động
3.1.  Đối với cấp Trung ương: 
Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước ở cấp Trung ương trên cơ sở giữ nguyên Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Phương án này đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối. Giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại trung ương trực thuộc Bộ chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Ở trung ương, cơ quan này thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm xây dựng chính sách, quản lý xuyên suốt chuỗi thực phẩm và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Ở địa phương, Sở An toàn thực phẩm thực hiện quản lý thống nhất trên địa bàn, từ giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra – kiểm nghiệm, xử lý vi phạm đến phòng ngừa, ứng phó sự cố và truyền thông. UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý theo địa bàn, trong đó cấp xã trực tiếp giám sát toàn bộ hoạt động thực phẩm trên địa bàn và có thể được phân cấp, phân quyền linh hoạt theo điều kiện thực tế.
[bookmark: _Hlk227123199]a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
-  Về tính hợp hiến, hợp pháp:
Phương án tổ chức một cơ quan quản lý ATTP thống nhất ở Trung ương và thành lập Sở ATTP tại địa phương phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025) về việc thống nhất quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm yêu cầu tổ chức quyền hành pháp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm. Việc thiết lập một đầu mối quản lý chuyên trách không làm thay đổi thẩm quyền hiến định của Chính phủ mà là tái cấu trúc phương thức tổ chức thực thi, qua đó tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực ATTP. Do đó, phương án có cơ sở hợp hiến, hợp pháp vững chắc, với điều kiện được thể chế hóa đầy đủ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Phương án hoàn thiện bộ máy cũng thể hiện sự cụ thể hóa Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, đảm bảo tính hợp pháp chính trị và pháp lý của chính sách. Việc thực hiện phương án đòi hỏi sửa đổi đồng bộ Luật An toàn thực phẩm, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số luật chuyên ngành liên quan (Luật Thú y, Luật Trồng trọt, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật).
- Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật
Phương án có tác động tích cực rõ rệt trong việc nâng cao tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, khi chuyển từ mô hình quản lý đa đầu mối sang một đầu mối chịu trách nhiệm chính, phù hợp với nguyên tắc quản lý nhà nước hiện đại theo Luật Tổ chức Chính phủ. Kiện toàn lại bộ máy quản lý nhà nước về ATTP tại TW sẽ giải quyết được thực trạng văn bản pháp luật thiếu thống nhất, không phù hợp, không khả thi, khác biệt giữa các ngành quản lý đã tồn tại từ lâu và chưa giải quyết được do tồn tại song song 03 hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
	Về tổ chức bộ máy nhà nước thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các Bộ ngành có các đầu mối như: Cục An toàn thực phẩm thuộc (Bộ Y tế), Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – nay là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Việc tồn tại 3 hệ thống quản lý ATTP song song, bản thân trong nội tại mỗi bộ, ngành khá nhiều đầu mối tạo chồng chéo trong quản lý, bỏ sót nhiệm vụ; phát sinh nhiều thủ tục hành chính.
Trong giai đoạn chuyển tiếp, việc triển khai đòi hỏi rà soát, sửa đổi đồng bộ nhiều văn bản pháp luật. Cụ thể cần: sửa đổi các thông tư của 3 bộ để chuyển thẩm quyền quản lý về một đầu mối; bổ sung quy định về chuyển giao chức năng, nhân sự, hồ sơ và tài sản; thiết lập lại cơ chế phối hợp với các sở, ngành còn lại ở địa phương. Đây là khối lượng công việc lập pháp và hành pháp khá lớn, cần lộ trình thực hiện rõ ràng.
- Về tính tương thích với điều ước quốc tế
Phương án thể hiện mức độ tương thích cao với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong quản lý ATTP, đặc biệt là xu hướng quản lý tập trung, dựa trên đánh giá rủi ro và kiểm soát xuyên suốt chuỗi thực phẩm. Thực hiện phương án sẽ phù hợp với xu hướng chung của quốc tế, tham khảo mô hình quản lý của một số nước đang phát triển trong khu vực. Kết quả tổng quan quốc tế về bộ máy tổ chức quản lý nhà nước ATTP cho thấy đa số các nước áp dụng 1 trong 2 mô hình dưới đây:
	Mô hình 1:  1 cơ quan thống nhất QLATTP (Hàn Quốc- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm, Singapore (Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm nông nghiệp và Thú y thuộc Bộ Phát triển quốc gia).
	Áp dụng thống nhất các phương pháp/biện pháp bảo vệ nhằm đạt được ATTP, hài hòa được các quy chuẩn thực phẩm. Có khả năng ứng phó nhanh khi xảy ra các sự cố, kịp thời bảo vệ người tiêu dùng trước các sự cố thực phẩm không an toàn. Hiệu suất kinh tế được cải thiện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và chuyên gia. 
Tuy nhiên, việc thiết lập hệ thống riêng lẻ thường cần nguồn lực lớn, phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế, chính trị của các quốc gia. Vì lý do này, ít quốc gia có đủ điều kiện và cơ hội để theo đuổi mô hình này
	Mô hình 2: (Nhiều quốc gia vận dụng mô hình này): Mô hình tích hợp/lồng ghép (Nhật Bản, Trung Quốc- Cơ quan Giám sát và quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc-CFDA)
	Có một cơ quan độc lập cấp quốc gia chịu trách nhiệm về: Xây dựng chính sách, quản lý và đánh giá rủi ro, xây dựng các quy chuẩn và quy chế; Điều phối các hoạt động kiểm soát thực phẩm, hoạt động giám sát và kiểm tra; Phân cấp cho các bộ/ngành liên quan về các nhiệm vụ như thanh tra và thực thi các quy định về ATTP. Mô hình này hiện đang được các quốc gia dễ được chấp nhận về phương diện chính trị do không cản trở vai trò thanh tra và tăng cường thực thi pháp luật của các bộ/ngành liên quan; đảm bảo tính nhất quán của hệ thống và tính thống nhất của các biện pháp kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi thực phẩm trong cả nước; phân tách rõ chức năng đánh giá nguy cơ và quản lý nguy cơ; đảm bảo tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng, sẽ được đầu tư ở cấp quốc gia tốt hơn để đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo sự minh bạch trong chu trình ra quyết định và trách nhiệm giải trình trong triển khai thực hiện. Đây là mô hình có chi phí hiệu quả về dài hạn, đang được nhiều nước lựa chọn khi tái cấu trúc mô hình tổ chức QLNN về ATTP.
[bookmark: _Hlk227123213]b)  Tác động về kinh tế - xã hội
[bookmark: _Hlk227123230]- Tác động đối với Nhà nước:
+ Tác động tích cực: 
Về lợi ích, phương án này tạo ra tác động tích cực rõ nhất ở khía cạnh nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và giảm chi phí phối hợp phân tán. Phương án góp phần xác lập đầu mối thống nhất ở cấp Trung ương, qua đó khắc phục tình trạng phân tán chức năng quản lý giữa các bộ, ngành. Khi một cơ quan được giao đầy đủ thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, việc xây dựng chính sách, ban hành tiêu chuẩn, tổ chức thực thi và kiểm tra, giám sát sẽ được triển khai theo một định hướng thống nhất, giảm thiểu xung đột hoặc chồng chéo trong quy định và thực tiễn quản lý.
Hiện nay, quản lý ATTP hiện được phân công cho 3 bộ theo nhóm sản phẩm: Bộ Y tế (qua Cục An toàn thực phẩm) là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chung và trực tiếp quản lý 06 nhóm ngành hàng; Bộ Công Thương quản lý 08 nhóm ngành hàng (đầu mối là Cục Công nghiệp); Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 19 nhóm ngành hàng thông qua nhiều đầu mối (Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).
Mô hình này tạo ra những bất cập: (i) phân mảnh trong quản lý chuỗi thực phẩm, đặc biệt tại các điểm giao thoa giữa các ngành; (ii) cơ chế phối hợp liên ngành mang tính hình thức, thiếu tính ràng buộc; (iii) thiếu đơn vị đủ thẩm quyền phán quyết khi có tranh chấp giữa các bộ về phạm vi quản lý; (iv) dữ liệu về ATTP bị phân tán, thiếu liên thông giữa 3 bộ.
Việc tồn tại nhiều mô hình thí điểm trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tạo nên sự thiếu nhất quán và đồng bộ trong triển khai thực hiện hoặc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thiếu tập trung nguồn lực, phân mảnh và manh mún trong chỉ đạo và xử lý sự cố về an toàn thực phẩm.Chưa có cơ quan đầu mối ở Trung ương, chưa có bộ chủ quản, việc nhận chỉ đạo điều hành có lúc còn chưa thông suốt, phân tán trách nhiệm và chồng chéo trong quản lý. Nhiều cơ quan như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương đều tham gia vào công tác quản lý an toàn thực phẩm. Điều này đôi khi dẫn đến chồng chéo trách nhiệm, khó khăn trong phối hợp và thiếu rõ ràng trong việc xác định ai chịu trách nhiệm chính trong một số vấn đề cụ thể. Tổng hợp ý kiến của một số Sở, ngành quản lý ATTP tại địa phương
“Quy định pháp luật về an toàn thực phẩm giữa các Bộ chưa thực sự thống nhất; còn có quy định dẫn đến chồng chéo trách nhiệm trong công tác quản lý. Việc phân công trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp Xã về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của 03 Bộ chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất”
“Nếu giữ nguyên như hiện tại thì tính hiệu quả không cao, quản lý không tập trung, tăng chi phí quản lý, tính đáp ứng của hệ thống không kịp thời; Quản lý còn rời rạc giữa các bộ ngành (Y tế, Nông nghiệp, CôngThương), đôi khi gây chồng chéo”
“Hiện nay 3 ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng được giao trách nhiệm quản lý ATTP và phân thành nhiều cấp quản lý do đó dẫn tới tình trạng thiếu thống nhất, đồng bộ trong quản lý, tạo nhiều kẽ hở trong quản lý ATTP; việc đầu tư cho công tác ATTP bị dàn trải, không tập trung trong khi nguồn lực còn thiếu thốn dẫn tới hiệu quả đầu tư không cao; mặt khác việc có nhiều cơ quan, địa phương quản lý ATTP dẫn tới tình trạng chỉ cần một/một vài cơ quan, địa phương thiếu tích cực sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ công tác bảo đảm ATTP”.


Trong triển khai thực, các quy định về phân công trách nhiễm quản lý nhà nước về ATTP là chưa phù hợp. Đặc biệt là đối với các sản phẩm có sự “giao thoa” giữa các ngành, các nội dung quản lý còn chồng chéo, thiếu rõ ràng, không có hướng dẫn cụ thể. Quy định trách nhiệm quản lý theo từng sản phẩm, từng lĩnh vực có sự lúng túng và chênh lệch giữa các địa phương. Tại một số tỉnh, thành phố, việc tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm của cả 3 ngành được giao cho Chi cục ATTP gây khó khăn trong công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm không thuộc phạm vi ngành y tế quản lý. Thiếu kiểm soát chặt chẽ và đồng bộ dẫn đến nguy cơ cao về ô nhiễm thực phẩm, có thể gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. 
Việc tiếp tục duy trì mô hình đa đầu mối có thể làm phát sinh các chi phí cơ hội khác do hiệu quả phân bổ nguồn lực chưa tối ưu, sự cố ATTP gia tăng, ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội. Quan trọng hơn cả, kết quả khảo sát xin ý kiến về các phương án thực hiện cho rằng quản lý hiện tại: “Không đáp ứng được mục tiêu thống nhất một đầu mối theo Chỉ thị 17-CT/TW và vẫn còn khó khăn khó khăn cho cả doanh nghiệp và chính quyền cơ sở”.
Do vậy, kiện toàn lại bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh hiện nay và sẽ giải quyết được một số vấn đề sau:
Thứ nhất, phương án tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều phối liên ngành. Việc tập trung chức năng quản lý về một đầu mối giúp rút ngắn quy trình phối hợp, giảm chi phí hành chính và thời gian xử lý các vấn đề liên ngành, đặc biệt đối với các sản phẩm, lĩnh vực giao thoa giữa nông nghiệp, công thương và y tế. Đồng thời, cơ quan đầu mối có thể chủ động hơn trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, cảnh báo rủi ro và xử lý sự cố an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.
Thứ hai, phương án này góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước. Khi chức năng được tập trung, trách nhiệm về kết quả quản lý an toàn thực phẩm được quy về một đầu mối rõ ràng, qua đó nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và khả năng giám sát của các cơ quan có thẩm quyền cũng như của xã hội.
Thứ ba, việc tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất và kinh nghiệm quản lý từ các bộ, ngành khác sẽ giúp tăng cường năng lực tổng hợp của cơ quan đầu mối, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động quản lý và tận dụng được nguồn lực hiện có. Đây là yếu tố quan trọng giúp quá trình chuyển đổi mô hình diễn ra theo hướng kế thừa, ổn định và giảm thiểu chi phí tổ chức lại bộ máy.
Thứ tư, phương án này phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, góp phần giảm đầu mối trung gian, tránh trùng lặp chức năng giữa các cơ quan trung ương. Đồng thời, tạo nền tảng để triển khai quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, dựa trên phân tích rủi ro và kiểm soát theo chuỗi, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Thứ năm, việc hình thành một đầu mối thống nhất ở Trung ương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thống nhất đối với địa phương, góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong toàn hệ thống và nâng cao hiệu lực thực thi chính sách an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước.
+ Tác động tiêu cực:
Phương án này có thể làm phát sinh áp lực quá tải về chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan đầu mối. Việc tiếp nhận toàn bộ chức năng quản lý từ nhiều bộ, ngành sẽ làm gia tăng đáng kể phạm vi quản lý, bao gồm cả các lĩnh vực chuyên sâu như sản xuất ban đầu, chế biến công nghiệp, lưu thông thị trường… Nếu không có lộ trình và phương án tổ chức phù hợp, nguy cơ quá tải, ách tắc trong xử lý công việc là hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp.
Việc điều chuyển chức năng, nhân sự và nguồn lực giữa các bộ có thể gặp khó khăn về thể chế và tổ chức bộ máy. Các quy định pháp luật hiện hành đang phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, do đó việc thay đổi đòi hỏi phải sửa đổi đồng bộ nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, việc sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách giữa các cơ quan khác nhau có thể phát sinh vướng mắc về quản lý cán bộ, tâm lý tổ chức và ổn định bộ máy.
Phương án này tiềm ẩn nguy cơ giảm tính chuyên sâu theo lĩnh vực nếu không thiết kế cơ cấu tổ chức hợp lý. Khi tập trung chức năng từ nhiều ngành vào một đầu mối, nếu thiếu các đơn vị chuyên môn đủ mạnh và cơ chế phối hợp nội bộ hiệu quả, có thể dẫn đến suy giảm chất lượng quản lý ở một số lĩnh vực đặc thù như nông nghiệp, thương mại hoặc kiểm soát thị trường.
Việc tập trung quản lý có thể làm phát sinh thách thức trong duy trì và phát huy cơ chế phối hợp liên ngành. Mặc dù chức năng được chuyển giao, nhưng trên thực tế, nhiều hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm vẫn gắn với các lĩnh vực quản lý khác (như thú y, bảo vệ thực vật, quản lý thị trường…). Nếu không thiết lập rõ cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm và chia sẻ dữ liệu, có thể dẫn đến khoảng trống hoặc xung đột trong thực thi.
Phương án này đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản trị, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý. Để thực hiện hiệu quả vai trò đầu mối, cơ quan quản lý cần có hệ thống dữ liệu tích hợp, năng lực phân tích rủi ro và công cụ điều hành hiện đại. Trong khi đó, hiện trạng hạ tầng dữ liệu và mức độ kết nối giữa các ngành còn hạn chế, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn chuyển đổi, có thể phát sinh rủi ro gián đoạn tạm thời trong hoạt động quản lý do thay đổi tổ chức, quy trình và phân công nhiệm vụ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm nếu không có kế hoạch chuyển tiếp phù hợp.
- Tác động đối với doanh nghiệp
+ Tác động tích cực:
Phương án tập trung đầu mối quản lý an toàn thực phẩm giúp đơn giản hóa đáng kể quan hệ hành chính giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, khi doanh nghiệp chỉ cần làm việc với một cơ quan thay vì nhiều đầu mối như trước đây. Điều này góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ và hạn chế rủi ro do khác biệt trong cách hiểu và áp dụng quy định. Đồng thời, hệ thống chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn được ban hành thống nhất, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, kinh doanh. Việc giảm trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra cũng giúp hạn chế gián đoạn hoạt động, trong khi cách tiếp cận quản lý theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh.
+ Tác động tiêu cực:
Bên cạnh các lợi ích, phương án cũng có thể làm phát sinh chi phí thích ứng ban đầu đối với doanh nghiệp, do phải cập nhật quy định mới, điều chỉnh quy trình và thay đổi đầu mối giao dịch hành chính. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nguy cơ gián đoạn tạm thời trong giải quyết thủ tục như cấp phép, công bố sản phẩm có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, việc tăng cường quản lý theo hướng hiện đại, dựa trên rủi ro và kiểm soát theo chuỗi có thể làm gia tăng yêu cầu tuân thủ, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về nguồn lực. Ngoài ra, nếu năng lực xử lý của cơ quan đầu mối chưa được nâng cao tương ứng, có thể phát sinh tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
Như vậy, phương án mang lại lợi ích dài hạn rõ rệt cho doanh nghiệp thông qua việc giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và ổn định của môi trường pháp lý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp và các biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm giảm thiểu chi phí thích ứng và hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đối với người tiêu dùng
Việc thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm góp phần nâng cao hiệu lực kiểm soát rủi ro trong toàn chuỗi, từ đó giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng. Hệ thống quản lý đồng bộ giúp tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời sự cố, đồng thời nâng cao tính minh bạch thông tin về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, củng cố niềm tin của người dân đối với thị trường thực phẩm. Ở góc độ xã hội, phương án này góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, chi phí y tế và tổn thất kinh tế – xã hội, đồng thời thúc đẩy hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, nâng cao ý thức cộng đồng và trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
Tuy nhiên, việc thay đổi mô hình quản lý có thể làm phát sinh khoảng trống thông tin hoặc gián đoạn tạm thời trong công tác kiểm tra, giám sát, ảnh hưởng đến khả năng nhận diện và xử lý kịp thời các nguy cơ đối với người tiêu dùng nếu không có phương án chuyển tiếp phù hợp. Đồng thời, việc tăng cường yêu cầu quản lý và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có thể dẫn đến gia tăng chi phí sản xuất – kinh doanh, từ đó có khả năng làm tăng giá một số sản phẩm thực phẩm, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của nhóm thu nhập thấp. 
3.2.  Đối với mô hình quản lý ATTP tại cấp tỉnh:
3.2.1. Phương án 1: Thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành Y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý an toàn thực phẩm, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tính hợp hiến, hợp pháp
Phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về cơ bản không trái với Hiến pháp, do phù hợp với nguyên tắc tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thống nhất, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ lợi ích công cộng, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, việc tổ chức lại chức năng quản lý theo hướng tập trung đầu mối cũng phù hợp với chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, xét về tính hợp pháp, để triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phương án này đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật An toàn thực phẩm, các luật chuyên ngành có liên quan và các nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Do đó, tính hợp pháp phụ thuộc vào việc hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý trong quá trình triển khai.
- Tính thống nhất với văn bản pháp luật
Phương án có ý nghĩa tích cực trong việc khắc phục sự phân tán, chồng chéo hiện nay của hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm, khi chức năng quản lý đang được quy định rải rác ở nhiều luật và văn bản dưới luật thuộc các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và công thương. Việc thống nhất đầu mối quản lý tại cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện để xây dựng, tổ chức thực thi chính sách theo hướng đồng bộ, nhất quán hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phương án có thể làm phát sinh xung đột hoặc chưa tương thích với các quy định hiện hành về phân công quản lý giữa các ngành, nếu chưa được sửa đổi kịp thời. Vì vậy, cần thực hiện rà soát, điều chỉnh đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật để bảo đảm tính thống nhất và tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình chuyển đổi.
- Tính tương thích với các điều ước quốc tế
Phương án phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế về tổ chức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung đầu mối, quản lý theo chuỗi và dựa trên phân tích rủi ro, như khuyến nghị của Codex Alimentarius và các tổ chức quốc tế liên quan. Việc hình thành cơ quan đầu mối thống nhất ở cấp tỉnh góp phần nâng cao năng lực thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ WTO và các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), minh bạch hóa và kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, để bảo đảm tương thích đầy đủ, cần thiết kế rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chuyên môn kỹ thuật, cũng như bảo đảm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kiểm soát phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
b) Tác động kinh tế - xã hội
	- Tác động tích cực:
	+ Bài học thực tiễn từ mô hình Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh: 
Phát triển từ mô hình Ban quản lý ATTP trực thuộc UBND, TP Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong và duy nhất trên cả nước triển khai mô hình quản lý ATTP một đầu mối theo hình thức Sở chuyên ngành độc lập. Quá trình phát triển qua 3 giai đoạn: (i) 2017–2023: thí điểm Ban Quản lý ATTP thành phố (6 năm); (ii) từ 01/01/2024: chuyển thành Sở An toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 và Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND; (iii) 2025: mở rộng sau sáp nhập tỉnh, tiếp nhận thêm 24 TTHC từ 3 bộ theo các Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, 146/2025/NĐ-CP, 148/2025/NĐ-CP về phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, y tế.
Kết quả nổi bật sau hơn 2 năm hoạt động dưới hình thức Sở ATTP:
- Cấp phép và giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ 01/01/2024 đến 01/4/2026 là 240.007 hồ sơ; đã giải quyết 239.818 hồ sơ, trong đó 239.804 hồ sơ đúng hạn (99,99%); 100% TTHC thực hiện trực tuyến; 34/34 TTHC được tích hợp trên cổng dịch vụ công Quốc gia.
- Thanh tra, kiểm tra: Từ khi thành lập đến nay, đã kiểm tra 22.786 lượt cơ sở; phát hiện 188 cơ sở vi phạm; xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Đặc biệt, không còn tình trạng một cơ sở bị nhiều cơ quan cùng kiểm tra về cùng nội dung ATTP trong một năm.
- Giám sát sự kiện: Tổ chức giám sát ATTP tại 106 lễ hội, sự kiện lớn (503 lượt giám sát) không để xảy ra sự cố nào, bao gồm Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2025), Đại lễ Vesak 2025.
- Liên kết chuỗi cung ứng: Ký kết phối hợp với 15 tỉnh/thành phố để kiểm soát chuỗi nông sản, thực phẩm an toàn có truy xuất nguồn gốc; cấp chứng nhận chuỗi cho 321 đơn vị; triển khai mô hình 47 chợ thí điểm bảo đảm ATTP.
- Kiểm nghiệm giám sát: Lấy 5.720 mẫu giám sát ATTP các sản phẩm lưu thông trên thị trường, tỷ lệ đạt 80,1%.
Như vậy, thực tiễn tại TP.HCM cho thấy mô hình một đầu mối được hình thành nhằm khắc phục các bất cập, tồn tại và rào cản trong phối hợp liên ngành, đồng thời tăng hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Khi toàn bộ chức năng quản lý được tập trung về một cơ quan chuyên ngành, Nhà nước có điều kiện tổ chức lại quy trình quản lý theo hướng thống nhất từ xây dựng kế hoạch, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, thanh tra, hậu kiểm đến truyền thông và ứng phó sự cố. Đây là lợi ích thể chế rất lớn vì làm giảm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo kiểm tra và phân tán nguồn lực giữa nhiều cơ quan.Báo cáo đánh giá mô hình hoạt động Sở ATTP TP. Hồ Chí Minh, tháng 4/2026.
"Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tập trung một đầu mối duy nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm bảo đảm triển khai kịp thời, đầy đủ các định hướng, chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Mô hình này tạo chuyển biến căn bản về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong công tác quản lý an toàn thực phẩm."


Lợi ích kinh tế trực tiếp đối với Nhà nước thể hiện ở nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trên cùng một đầu mối quản lý. Điều này cho thấy mô hình một đầu mối giúp tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch hành chính, chi phí phối hợp nội bộ và chi phí thời gian của bộ máy quản lý hành chính địa phương.
Mô hình Sở ATTP sẽ làm thay đổi đáng kể cơ chế phân cấp quản lý, chuyển từ phối hợp liên ngành sang một đầu mối – nhiều cấp thực thi. Điều này giúp tăng rõ trách nhiệm giải trình, nhưng đồng thời đòi hỏi thiết kế lại vai trò của cấp xã trong kiểm tra, giám sát ban đầu và cơ chế phối hợp với các lực lượng khác (công an, quản lý thị trường, nông nghiệp). Nếu không làm rõ, có thể phát sinh khoảng trống hoặc chồng lấn trong thực thi ở cấp cơ sở.
+ Tác động tiêu cực:Tổng hợp ý kiến của một số Sở, ngành quản lý ATTP tại địa phương
“Giúp tăng tính thống nhất trong chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát thị trường và xử lý sự cố. Giảm tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan chuyên ngành trong quản lý cùng một chuỗi thực phẩm”.
“Việc thực hiện ngay và đồng loạt có thể gây xáo trộn lớn trong giai đoạn đầu sau hợp nhất địa phương. Thách thực năng lực đáp ứng của hệ thống”. 
“Cần thời gian để hoàn thiện hệ thống pháp lý và phân định chức năng, nhiệm vụ, tránh xung đột với quy định hiện hành”



Tuy nhiên, việc thành lập Sở ATTP tại 33 tỉnh, thành phố có thể sẽ tạo áp lực lớn về tổ chức lại bộ máy, do phải đồng thời thực hiện quy trình: (i) ổn định và vận hành chính quyền 2 cấp; (ii) tiếp tục sắp xếp lại đơn vị trực thuộc các sở, ngành; và (iii) chuyển giao chức năng ATTP từ nhiều cơ quan về một đầu mối. Điều này kéo theo chi phí chuyển đổi cao (nhân sự, vị trí việc làm, quy trình, dữ liệu, cơ sở vật chất, áp lực tâm lý) và nguy cơ gián đoạn tạm thời trong quản lý nếu không có lộ trình phù hợp. Ngoài ra, ở các địa phương quy mô nhỏ hoặc năng lực quản lý còn hạn chế, việc thành lập một sở chuyên ngành riêng có thể gây phân tán nguồn lực nếu không đủ điều kiện vận hành hiệu quả. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, chi phí hành chính và chi phí chuyển đổi không nhỏ, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai trên phạm vi rộng.
Kết quả khảo sát xin ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, đa số các ý kiến đồng thuận với Phương án 1. Nhiều ý kiến cho rằng Phương án 1 mang tính hiệu quả và khả thi nhưng cũng có một số ý kiến e ngại về năng lực đáp ứng của hệ thống và cần có lộ trình thực hiện phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh mới thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.
[bookmark: _Hlk227123249]- Tác động đối với doanh nghiệp: 
+ Tác động tích cực:
Tạo thuận lợi trong công tác thực hiện các thủ tục hành chính và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp khi bộ máy tổ chức được tinh gọn về một đầu mối. Với một cơ quan quản lý duy nhất, quy trình kiểm tra và giám sát có thể được tổ chức một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu sự trùng lặp và cải thiện phản ứng với các vấn đề an toàn thực phẩm.
Một lợi ích khác là giảm rủi ro bị kiểm tra chồng chéo. Báo cáo tổng kết thí điểm của TP.HCM cho thấy mô hình một đầu mối giúp công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không còn chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước; doanh nghiệp không còn phải chịu tình trạng nhiều cơ quan cùng kiểm tra về cùng một nội dung an toàn thực phẩm trong năm. Về bản chất, đây là một lợi ích kinh tế quan trọng vì giảm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ nhiều lần và giảm tổn thất do thanh tra, kiểm tra phân tán.
Tập trung quản lý về đầu mối có thể giúp đơn giản hóa quy trình và giảm sự phức tạp cho doanh nghiệp, cũng như cung cấp sự hỗ trợ và thông tin đồng nhất. Điều này sẽ làm giảm thời gian và các chi phí cơ hội phát sinh trong quá trình tuân thủ. Để đạt được hiệu quả tối ưu, việc triển khai mô hình quản lý này cần được thực hiện với sự cân nhắc và điều chỉnh hợp lý để đảm bảo rằng lợi ích vượt trội hơn các thách thức.
+ Tác động tiêu cực
Trong giai đoạn chuyển tiếp, doanh nghiệp có thể sẽ phải chấp nhận sự gia tăng các chi phí cơ hội do thay đổi đầu mối quản lý, quy trình, thủ tục và yêu cầu tuân thủ. Trong bối cảnh tiếp tục kiện toàn và ổn định chính quyền 2 cấp và tổ chức lại Sở ATTP có thể gây gián đoạn tạm thời trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt ở các địa phương chưa hoàn thiện quy trình nội bộ.
Bên cạnh đó, mô hình một đầu mối thường đi kèm với tăng cường hậu kiểm và giám sát tập trung, dẫn đến chi phí tuân thủ tăng (đầu tư điều kiện sản xuất, hồ sơ pháp lý, kiểm soát chất lượng). Các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh có thể chịu áp lực lớn hơn so với doanh nghiệp quy mô lớn.
Trong giai đoạn đầu, việc siết chặt quản lý và nâng cao tiêu chuẩn có thể dẫn đến thu hẹp hoặc loại bỏ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ không đáp ứng điều kiện, kéo theo nguy cơ mất việc hoặc chuyển đổi việc làm đối với một bộ phận lao động. Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp chính quyền 2 cấp và tái cấu trúc bộ máy quản lý có thể gây xáo trộn trong lực lượng lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước (chuyển vị trí việc làm, thay đổi chức năng nhiệm vụ), đòi hỏi đào tạo lại và thích ứng.
[bookmark: _Hlk227123271]- Tác động đối với người tiêu dùng: 
+ Tác động tích cực
Đối với người tiêu dùng, lợi ích lớn nhất của Phương án 2 là nâng cao mức độ bảo vệ sức khỏe và an toàn trong tiếp cận thực phẩm. Mục tiêu thành lập Sở ATTP tại TP.HCM được xác định rõ là ngăn chặn, giải quyết căn cơ tình trạng không bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng. Khi cơ quan quản lý được tổ chức theo một đầu mối, năng lực phản ứng chính sách, cảnh báo nguy cơ, xử lý vi phạm và kiểm soát chuỗi lưu thông thực phẩm được cải thiện, từ đó làm giảm rủi ro người tiêu dùng tiếp cận phải thực phẩm không an toànTổng hợp ý kiến của một số Sở, ngành quản lý ATTP tại địa phương
“Giúp tăng tính thống nhất trong chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát thị trường và xử lý sự cố. Giảm tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan chuyên ngành trong quản lý cùng một chuỗi thực phẩm”.
“Việc thực hiện ngay và đồng loạt có thể gây xáo trộn lớn trong giai đoạn đầu sau hợp nhất địa phương. Thách thực năng lực đáp ứng của hệ thống”. 
“Cần thời gian để hoàn thiện hệ thống pháp lý và phân định chức năng, nhiệm vụ, tránh xung đột với quy định hiện hành”



Quản lý tập trung giúp đảm bảo rằng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được áp dụng đồng nhất trên toàn quốc hoặc trong toàn bộ khu vực, giúp người tiêu dùng có sự bảo đảm về chất lượng thực phẩm bất kể nơi họ mua hàng. Có khả năng huy động và ứng phó, phản ứng nhanh hơn với các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, chẳng hạn như các đợt thu hồi sản phẩm hoặc các vấn đề dịch bệnh, từ đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng hiệu quả hơn.
	Việc kiểm soát và giám sát chặt chẽ giúp phát hiện và xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm nhanh chóng, từ đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hệ thống quản lý tập trung giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh liên quan đến thực phẩm bằng cách đảm bảo rằng các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng đồng nhất.
[bookmark: _Hlk227123286]c) Tác động về giới: 
Các ý kiến khá đồng thuận và cho rằng việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý nhà nước không có tác động tới vấn đề giới.
[bookmark: _Hlk227123298]d) Tác động về thủ tục hành chính:
+ Tác động tích cực:
Xét về lâu dài, Phương án này có tác động rõ nét đến hệ thống thủ tục hành chính theo cả hai chiều: cải cách, đơn giản hóa trong dài hạn và chi phí chuyển đổi trong ngắn hạn. Trước hết, về tác động tích cực, mô hình một đầu mối giúp đơn giản hóa và thống nhất hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thay vì phân tán ở nhiều sở, ngành, toàn bộ thủ tục liên quan đến công bố sản phẩm, cấp phép, xác nhận quảng cáo, kiểm tra, hậu kiểm được tập trung về một cơ quan chuyên ngành, qua đó giảm đáng kể số lượng đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Thực tiễn triển khai tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, toàn bộ thủ tục hành chính đã được rà soát, công bố và chuẩn hóa lại, đồng thời được tích hợp, thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử, với 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến và 100% quy trình nội bộ được phê duyệt. Ngoài ra, một số thủ tục còn được rút ngắn thời gian giải quyết, như thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm giảm từ 10 xuống 8 ngày làm việc, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP giảm từ 3 xuống 1 ngày[footnoteRef:1]. Những thay đổi này làm giảm chi phí thời gian, chi phí đi lại, chi phí cơ hội và tăng khả năng dự báo cho doanh nghiệp. [1:  Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. ] 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử và áp dụng cơ chế một cửa, liên thông giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn gần như tuyệt đối (≈99,99%). Đồng thời, việc tập trung đầu mối cũng tạo điều kiện để rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục, chuẩn hóa quy trình và kiểm soát chặt chẽ tiến độ xử lý, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
+ Tác động tiêu cực:
Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Phương án 2 cũng phát sinh chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển đổi thủ tục hành chính. Việc chuyển từ mô hình phân tán sang một đầu mối đòi hỏi phải rà soát, sửa đổi, công bố lại toàn bộ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ và phân cấp thẩm quyền, đặc biệt trong bối cảnh đồng thời thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Thực tế cho thấy số lượng thủ tục hành chính phải tiếp nhận và xử lý tại cơ quan mới tăng đáng kể (từ 10 lên 34 thủ tục), kéo theo áp lực lớn trong tổ chức lại quy trình và nguồn lực thực hiện . Trong giai đoạn đầu, nếu không có hướng dẫn thống nhất và hệ thống công nghệ hỗ trợ đồng bộ, có thể xảy ra gián đoạn tạm thời trong giải quyết thủ tục hoặc chồng lấn thẩm quyền.
Ngoài ra, việc tập trung toàn bộ thủ tục về một đầu mối cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực tổ chức thực thi của cơ quan quản lý, bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực chuyên môn và cơ chế phối hợp nội bộ. Nếu không được chuẩn bị đầy đủ, nguy cơ quá tải cục bộ hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ có thể xảy ra trong giai đoạn đầu triển khai.
3.2.2. Phương án 2: Giữ nguyên Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp
Phương án giữ nguyên Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ các sở liên quan cơ bản bảo đảm tính hợp hiến và hợp pháp, do không làm thay đổi bản chất tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện hành. Mô hình này phù hợp với các quy định hiện hành về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và phân công quản lý an toàn thực phẩm theo ngành, lĩnh vực. Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chi cục có thể thực hiện thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật mà không nhất thiết phải sửa đổi luật, do đó tính khả thi pháp lý cao và ít rủi ro về thể chế trong ngắn hạn.
- Tính thống nhất với hệ thống pháp luật
Phương án có ưu điểm là ít gây xáo trộn hệ thống pháp luật hiện hành, do vẫn duy trì cơ chế phân công quản lý theo ngành đã được quy định trong Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan. Tuy nhiên, việc mở rộng chức năng cho Chi cục An toàn thực phẩm có thể dẫn đến chồng lấn thẩm quyền với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Sở Công Thương, nếu không được quy định rõ ràng. Do đó, mặc dù bảo đảm tính ổn định pháp lý, phương án này chưa giải quyết triệt để tình trạng phân tán và chồng chéo trong hệ thống pháp luật, mà chủ yếu điều chỉnh ở mức độ kỹ thuật trong phạm vi địa phương.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh đang sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, phương án này có thể gây xung đột với nguyên tắc phân cấp, phân quyền cho địa phương theo định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 13078-CV/VPTW ngày 14/1/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương, được thể chế hóa tại khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, khoản 1 Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; làm giảm tính chủ động của chính quyền địa phương, tạo áp lực rất lớn trong chuyển giao chức năng, nhân sự, hệ thống tổ chức. 
- Tính tương thích với các điều ước và cam kết quốc tế
Các chuẩn mực quốc tế của Codex Alimentarius Commission và các cam kết trong khuôn khổ World Trade Organization không quy định mô hình tổ chức bộ máy cụ thể, mà tập trung vào hiệu quả quản lý, tính minh bạch và quản lý dựa trên rủi ro. Mô hình một hệ thống quản lý thống nhất có thể tăng cường khả năng điều phối, truy xuất nguồn gốc và phản ứng nhanh với sự cố, qua đó hỗ trợ thực thi các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang hệ thống mới trong thời gian ngắn có thể gây gián đoạn tạm thời về năng lực phối hợp và vận hành, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi nghĩa vụ quốc tế. Do đó, phương án này không làm thay đổi bản chất mức độ tương thích quốc tế, mà chủ yếu phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực hiện sau khi triển khai.
b) Tác động kinh tế - xã hội
- Tác động đối với cơ quan quản lý Nhà nước
+ Tác động tích cực
Về bản chất, Phương án 1 và Phương án 2 chỉ khác nhau về vấn đề phân cấp quản lý tại địa phương, thực hiện quản lý theo chiều dọc mang lại lợi ích lớn về nâng cao hiệu lực quản lý chuyên môn, đặc biệt trong kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và trên phạm vi toàn quốc, liên vùng, liên tỉnh mà không phụ thuộc vào mô hình và thể chế của từng địa phương. 
Việc giữ nguyên Chi cục An toàn thực phẩm và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ các sở liên quan tạo ra tác động tích cực theo hướng ổn định hệ thống và giảm chi phí chuyển đổi trong ngắn hạn. Do không thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, phương án giúp hạn chế xáo trộn về nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất, qua đó tránh gián đoạn hoạt động quản lý và sản xuất – kinh doanh thực phẩm. Việc tập trung một phần chức năng về một đầu mối trong ngành y tế cũng góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn, đặc biệt trong giám sát nguy cơ, kiểm nghiệm và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, từ đó có tác động tích cực đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm chi phí xã hội liên quan đến bệnh tật do thực phẩm không an toàn. Đồng thời, phương án này cho phép tận dụng nguồn lực hiện có của các ngành, giảm chi phí đầu tư mới và tạo điều kiện duy trì hoạt động quản lý ổn định trong bối cảnh chuyển đổi.
+ Tác động tiêu cực:
Xét về dài hạn, phương án này chưa tạo ra chuyển biến căn bản về hiệu quả kinh tế – xã hội, do vẫn duy trì mô hình quản lý phân tán theo ngành. Việc tiếp nhận chức năng từ các sở Nông nghiệp và Công Thương vào Chi cục An toàn thực phẩm có thể dẫn đến chồng lấn thẩm quyền, khó khăn trong phân định trách nhiệm và giảm hiệu quả phối hợp liên ngành, từ đó làm gia tăng chi phí hành chính và chi phí tuân thủ trong hệ thống. Bên cạnh đó, do Chi cục không phải là cơ quan có thẩm quyền bao quát toàn chuỗi, khả năng kiểm soát rủi ro liên ngành còn hạn chế, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngừa và xử lý các vấn đề an toàn thực phẩm quy mô lớn, qua đó làm gia tăng chi phí xã hội tiềm ẩn.
Ngoài ra, việc điều chuyển nhân sự và chức năng từ các sở khác có thể phát sinh khó khăn về tổ chức, tâm lý cán bộ và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, nếu không có cơ chế phân công rõ ràng và đào tạo lại phù hợp. Trong khi đó, việc không thiết lập một đầu mối thống nhất đủ mạnh cũng có thể hạn chế khả năng xây dựng chính sách đồng bộ và thu hút đầu tư vào chuỗi thực phẩm an toàn, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế ngành thực phẩm trong dài hạn.
Ngoài ra, một khía cạnh nữa cũng cần được đề cập là việc tiếp nhận các bộ phận, chức năng, nhiệm vụ từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương vào Chi cục An toàn thực phẩm đặt ra một số thách thức đáng kể liên quan đến tổ chức con người, hệ thống quản lý và vận hành: 
Trước hết, về nhân sự và tổ chức bộ máy, việc điều chuyển cán bộ từ các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau có thể dẫn đến sự không đồng nhất về chuyên môn, phương pháp làm việc và văn hóa tổ chức. Các lĩnh vực như nông nghiệp, thú y, bảo vệ thực vật hay quản lý thị trường có đặc thù chuyên môn riêng, trong khi Chi cục ATTP truyền thống thuộc ngành y tế, do đó có nguy cơ mất cân đối về năng lực chuyên môn hoặc chồng lấn nhiệm vụ nội bộ nếu không được thiết kế lại cơ cấu tổ chức một cách hợp lý. Bên cạnh đó, tâm lý cán bộ khi bị điều chuyển, thay đổi vị trí công tác cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc trong ngắn hạn.
Thứ hai, về hệ thống báo cáo và quản lý dữ liệu, hiện nay mỗi ngành đang sử dụng các hệ thống báo cáo, chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu khác nhau, phục vụ mục tiêu quản lý riêng biệt. Việc tích hợp các hệ thống này vào một đầu mối có thể gặp khó khăn do thiếu chuẩn hóa dữ liệu, không tương thích về phần mềm, quy trình báo cáo và chế độ thống kê, dẫn đến nguy cơ gián đoạn thông tin hoặc gia tăng chi phí vận hành trong giai đoạn chuyển đổi. Nếu không có phương án đồng bộ, có thể phát sinh tình trạng vừa duy trì hệ thống cũ vừa xây dựng hệ thống mới, làm giảm hiệu quả quản lý.
Thứ ba, về biểu mẫu, quy trình và công cụ quản lý, mỗi ngành hiện đang áp dụng các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu kiểm tra, cấp phép, giám sát khác nhau. Khi hợp nhất chức năng, việc chưa kịp thời chuẩn hóa có thể dẫn đến chồng chéo, không thống nhất trong thực thi, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và đối tượng chịu sự quản lý. Điều này đặc biệt rõ trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, nơi cần có quy trình thống nhất nhưng lại chịu ảnh hưởng từ nhiều hệ thống quy định khác nhau.
Thứ tư, về vận hành và phối hợp nội bộ, việc mở rộng phạm vi chức năng của Chi cục có thể làm gia tăng độ phức tạp trong quản lý điều hành. Nếu không có cơ chế phân công rõ ràng và hệ thống quản trị nội bộ hiệu quả, có thể dẫn đến tắc nghẽn trong xử lý công việc, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục và giảm hiệu quả thực thi. Đồng thời, dù đã chuyển giao chức năng, nhiều hoạt động quản lý vẫn cần sự phối hợp với các ngành khác, do đó nếu không thiết lập được cơ chế phối hợp mới phù hợp, có thể phát sinh khoảng trống hoặc xung đột trong thực thi.
Cuối cùng, về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện bảo đảm, việc tiếp nhận thêm chức năng đồng nghĩa với việc phải mở rộng phạm vi quản lý nhưng chưa chắc đã được bổ sung tương ứng về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống kiểm nghiệm. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn lên năng lực vận hành của cơ quan tiếp nhận, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm ngày càng cao và phức tạp.
+ Tác động đối với doanh nghiệp
Mô hình một đầu mối theo ngành dọc tạo ra môi trường pháp lý thống nhất trên toàn quốc, giúp giảm khác biệt giữa các địa phương, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất – phân phối và mở rộng thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch hành chính và rủi ro do chồng chéo kiểm tra. Tuy nhiên, yêu cầu tuân thủ sẽ cao và đồng bộ hơn, dẫn đến gia tăng chi phí đối với các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi.
Phương án giữ nguyên Chi cục An toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp hạn chế chi phí chuyển đổi trong ngắn hạn, do không có sự thay đổi lớn về đầu mối quản lý và quy trình thủ tục hiện hành. Việc tiếp nhận thêm một số chức năng từ các sở liên quan vào Chi cục có thể góp phần giảm bớt phân tán trong xử lý thủ tục, từ đó cải thiện ở mức độ nhất định thời gian và chi phí giao dịch của doanh nghiệp. Đồng thời, việc tăng cường vai trò của một đầu mối trong ngành y tế giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm, qua đó giảm rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh do vi phạm hoặc sự cố thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh ổn định hơn cho các doanh nghiệp tuân thủ.
Tuy nhiên, mô hình này có thể dẫn đến gia tăng chi phí tuân thủ do tiêu chuẩn được áp dụng thống nhất và chặt chẽ hơn trên toàn quốc. Các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu mới, dẫn đến nguy cơ thu hẹp quy mô, rút khỏi thị trường hoặc chuyển sang hoạt động kinh doanh phi chính thức, khó kiểm soát.
Đặc biệt, trong giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp có thể đối mặt với gián đoạn thủ tục hành chính, thay đổi đầu mối quản lý và thiếu rõ ràng về quy trình, làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro pháp lý. Nếu hệ thống ngành dọc không phân cấp hợp lý, có thể phát sinh tình trạng tắc nghẽn hành chính hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.Ý kiến của Hiệp hội các doanh nghiệp thực phẩm
“Chi phí triển khai cao và phức tạp; Gây gián đoạn đến các hệ thống và quy trình quản lý hiện hành; Không phù hợp với cơ cấu hành chính hiện hành của Việt Nam”


+ Tác động đối với người tiêu dùng
Viêc quản lý tập trung 1 đầu mối mang lại lợi ích rõ rệt trong việc nâng cao mức độ bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua kiểm soát an toàn thực phẩm đồng bộ và hiệu quả hơn trên toàn quốc. Người tiêu dùng được hưởng lợi từ chất lượng thực phẩm được cải thiện, thông tin minh bạch hơn và khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Tuy nhiên, chi phí tuân thủ tăng từ phía doanh nghiệp có thể được chuyển sang giá bán, dẫn đến tăng giá thực phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm có yêu cầu kiểm soát cao. Đồng thời, việc siết chặt tiêu chuẩn có thể làm thu hẹp nguồn cung từ khu vực sản xuất nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thực phẩm giá rẻ của một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn. Ngoài ra, nếu quá trình chuyển đổi gây gián đoạn quản lý, có thể phát sinh khoảng trống kiểm soát tạm thời, làm gia tăng rủi ro mất an toàn thực phẩm trong ngắn hạn.
Như vậy, Phương án 2 có ưu điểm về ổn định, chi phí thấp và dễ triển khai trong ngắn hạn, nhưng hiệu quả kinh tế – xã hội mang tính cải thiện cục bộ, chưa giải quyết triệt để các bất cập mang tính hệ thống. Việc tiếp nhận chức năng từ các sở ngành giúp tăng cường năng lực bước đầu cho cơ quan đầu mối, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh thách thức về tổ chức, phối hợp và hiệu quả sử dụng nguồn lực nếu không được thiết kế đồng bộ.
c) Tác động về giới: 
Việc siết chặt tiêu chuẩn và sắp xếp lại hệ thống quản lý có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến lao động nữ, do tỷ lệ lao động nữ cao trong khu vực chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và kinh doanh hộ gia đình. Nguy cơ mất việc hoặc giảm thu nhập trong giai đoạn chuyển đổi có thể tác động bất lợi đến nhóm lao động yếu thế, nếu không có chính sách hỗ trợ chuyển đổi phù hợp.
d) Tác động về thủ tục hành chính:
Phương án có thể dẫn đến tập trung quá mức các thủ tục hành chính, làm giảm tính linh hoạt trong xử lý các trường hợp đặc thù địa phương. Nếu không có cơ chế phân cấp nội bộ hiệu quả, nguy cơ quá tải hệ thống, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ và giảm chất lượng dịch vụ công có thể xảy ra, đặc biệt trong giai đoạn đầu triển khai. Ngoài ra, việc thay đổi toàn bộ hệ thống thủ tục có thể gây khó khăn trong tiếp cận và thích ứng của người dân, doanh nghiệp, làm tăng chi phí tuân thủ.
3.2.3. Phân cấp tại cấp xã – thành lập Đội quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc UBND xã. 
- Tác động tích cực
Việc thành lập Đội An toàn thực phẩm cấp xã với tư cách là đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản và phương tiện riêng sẽ góp phần tăng cường năng lực thực thi trực tiếp tại cơ sở, khắc phục tình trạng quản lý kiêm nhiệm, phân tán hiện nay. Đây là cấp gần dân, gần cơ sở sản xuất – kinh doanh nhất, do đó giúp phát hiện sớm, giám sát thường xuyên và xử lý kịp thời các vi phạm, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thức ăn đường phố, cơ sở nhỏ lẻ, bếp ăn tập thể.
Mô hình này cũng góp phần rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực thi, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm áp lực cho cấp tỉnh/huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, việc phối hợp với các đơn vị tại chỗ như trạm y tế, bộ phận kinh tế – xã hội giúp tăng tính linh hoạt, gắn kết quản lý ATTP với quản lý địa bàn. Ở góc độ xã hội, phương án góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân và giảm chi phí xã hội do thực phẩm không an toàn, đặc biệt trong bối cảnh các nguy cơ ATTP phát sinh chủ yếu tại cấp cơ sở.
- Tác động tiêu cực và thách thức
Tuy nhiên, phương án này đặt ra nhiều thách thức đáng kể về nguồn lực và tổ chức. Trước hết, việc thành lập một đơn vị sự nghiệp độc lập tại cấp xã đòi hỏi bổ sung biên chế, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và trang thiết bị, trong khi nhiều địa phương hiện còn hạn chế về ngân sách và năng lực quản lý. Nếu không bảo đảm nguồn lực tương ứng, Đội ATTP có nguy cơ hoạt động hình thức, không đạt hiệu quả thực chất.
Thứ hai, về nhân lực, việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ chuyên môn về an toàn thực phẩm tại cấp xã là thách thức lớn, do đặc thù lĩnh vực này đòi hỏi kiến thức liên ngành (y tế, nông nghiệp, công thương). Nếu không được đào tạo bài bản, có thể dẫn đến hạn chế trong năng lực kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
Thứ ba, về cơ chế phối hợp, việc xuất hiện thêm một chủ thể thực thi có thể làm phát sinh nguy cơ chồng chéo nhiệm vụ với các lực lượng hiện có (y tế xã, quản lý thị trường, thú y, chính quyền địa phương), nếu không có quy định rõ ràng về phân công, phân cấp. Điều này có thể làm gia tăng chi phí hành chính và giảm hiệu quả phối hợp liên ngành.
Ngoài ra, việc trao thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm cho cấp xã cũng đặt ra yêu cầu cao về cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực, nhằm tránh lạm quyền hoặc thực thi không thống nhất giữa các địa phương.
Việc thành lập Đội Quản lý an toàn thực phẩm tại cấp xã có thể được xem là phương án tăng cường “cánh tay thực thi” của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở. Thực tiễn TP. Hồ Chí Minh cho thấy mô hình Đội Quản lý an toàn thực phẩm đóng tại địa bàn đã phát huy vai trò như lực lượng nắm địa bàn, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và hỗ trợ quản lý trực tiếp tại quận, huyện, chợ đầu mối; sau sáp nhập, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục phân công nhân sự phụ trách 168 phường, xã, đặc khu theo 12 khu vực quản lý, thực hiện nhiệm vụ tương tự mô hình Đội trước đây. 
Thực tế cho thấy, phương án này giúp khắc phục điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là năng lực thực thi ở cấp cơ sở còn mỏng, kiêm nhiệm và thiếu chuyên môn. Cấp xã là nơi trực tiếp quản lý nhiều nhóm nguy cơ cao như thức ăn đường phố, cơ sở nhỏ lẻ, chợ truyền thống, bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể quy mô nhỏ, dịch vụ ăn uống trong lễ hội, sự kiện; đây cũng là nơi phát sinh nhiều nguy cơ nhưng thường thiếu lực lượng chuyên trách để kiểm tra, giám sát thường xuyên. Báo cáo của Huế cho thấy UBND xã, phường đang được giao nhiều nhiệm vụ như tuyên truyền, giám sát ATTP đối với cơ sở nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, chợ, trường học, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể dưới 200 suất ăn, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân cấp và phối hợp xử lý vi phạm; tuy nhiên nhân lực cấp xã còn hạn chế, nhiều cán bộ từ ngành khác chuyển sang, chưa có chuyên môn y tế hoặc kinh nghiệm thực hiện thủ tục hành chính về ATTP. 
Về hiệu quả quản lý, Đội Quản lý ATTP cấp xã nếu được thiết kế đúng sẽ góp phần chuyển mô hình quản lý từ “phản ứng khi có sự cố” sang “giám sát thường xuyên và phòng ngừa rủi ro tại nguồn”. Lực lượng này có thể thực hiện rà soát cơ sở, cập nhật danh sách đối tượng quản lý, kiểm tra điều kiện vệ sinh, giám sát nguồn gốc nguyên liệu, tuyên truyền – hướng dẫn hộ kinh doanh nhỏ lẻ, phát hiện sớm vi phạm và phối hợp xử lý trước khi sự cố lan rộng. Đây là yêu cầu rất cấp thiết trong bối cảnh các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học, cơ sở bánh mì, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố vẫn có nguy cơ cao, đòi hỏi hệ thống quản lý phải có lực lượng bám sát địa bàn và phản ứng nhanh.
Phương án thành lập Đội Quản lý ATTP cấp xã cũng đặt ra thách thức lớn về tính khả thi tổ chức. Nếu xác định Đội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã, có con dấu, tài khoản và phương tiện riêng, thì đây không chỉ là phân công nhiệm vụ mà là hình thành thêm một tổ chức mới trong bộ máy cấp xã. Điều này có thể làm tăng đầu mối tổ chức, phát sinh nhu cầu biên chế, kinh phí thường xuyên, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng và cơ chế quản trị nội bộ. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phương án này cần được cân nhắc kỹ để tránh mâu thuẫn giữa mục tiêu tăng cường năng lực thực thi và yêu cầu giảm đầu mối, giảm chi phí hành chính.
Về nhân lực, hiện chưa có số liệu và quy định cụ thể định mức nhân lực cho từng Đội Quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, căn cứ tổng biên chế của Ban Quản lý và số lượng khoảng 10 Đội quản lý địa bàn, có thể thấy các Đội được tổ chức theo mô hình tổ công tác quy mô nhỏ, chủ yếu thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra và giám sát trực tiếp tại địa bàn. Điều này cho thấy mô hình Đội ATTP không phải là đơn vị có biên chế lớn mà mang tính “cánh tay nối dài”, linh hoạt, phân bổ theo khu vực quản lý.
Tuy nhiên, đây là điều kiện khó nhất. Quản lý ATTP ở cấp xã không chỉ là nhiệm vụ hành chính thông thường mà đòi hỏi kiến thức liên ngành về y tế, nông nghiệp, công thương, kiểm tra điều kiện cơ sở, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm hành chính, lấy mẫu, nhận diện nguy cơ và truyền thông cộng đồng. Nếu không có tiêu chuẩn vị trí việc làm, chương trình đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ và cơ chế hướng dẫn thường xuyên, Đội cấp xã có thể rơi vào tình trạng “có tổ chức nhưng thiếu năng lực chuyên môn”. Thực tiễn địa phương đã phản ánh tình trạng thiếu nhân lực phụ trách ATTP, kiểm tra hậu kiểm khó khăn, trong khi cấp xã cần được bố trí ít nhất nhân lực chuyên trách và tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn. 
Về thẩm quyền, cần phân định rất rõ Đội Quản lý ATTP cấp xã là lực lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát hay có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính độc lập. Nếu trao thẩm quyền xử phạt, cần bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. Nếu không làm rõ, có thể phát sinh chồng chéo với Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế, Trạm Y tế, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan thú y, bảo vệ thực vật hoặc các đoàn kiểm tra liên ngành. Kinh nghiệm TP. Hồ Chí Minh cũng cho thấy các Đội Quản lý ATTP từng thực hiện nhiều nhiệm vụ rất rộng, từ thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, thẩm định cấp phép, lấy mẫu giám sát nguy cơ, xử lý ngộ độc đến giám sát chợ và thức ăn đường phố; do đó nếu chính thức hóa mô hình ở cấp xã thì phạm vi nhiệm vụ phải được luật hóa và chuẩn hóa để tránh vượt quá chức năng được giao. 
Về hệ thống vận hành, phương án này chỉ hiệu quả nếu đi kèm cơ chế báo cáo, biểu mẫu, cơ sở dữ liệu và quy trình phối hợp thống nhất. Một khó khăn hiện nay là nhiều địa phương chưa có phần mềm quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu chia sẻ; cấp xã chưa được cấp tài khoản hoặc chưa vận hành đồng bộ hệ thống báo cáo ATTP. Nếu thành lập Đội cấp xã nhưng vẫn báo cáo bằng biểu mẫu rời rạc, thiếu dữ liệu cơ sở sản xuất – kinh doanh, thiếu kết nối với cấp tỉnh thì hiệu quả quản lý sẽ hạn chế. Do đó, cần thiết kế đồng bộ bộ chỉ tiêu quản lý, danh mục cơ sở, tần suất kiểm tra theo mức độ rủi ro, quy trình cảnh báo – báo cáo sự cố, quy trình chuyển hồ sơ vi phạm và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cấp xã với cơ quan đầu mối cấp tỉnh.
Về phối hợp, Đội cấp xã không thể thay thế hoàn toàn vai trò của các phòng chuyên môn và trạm y tế, mà cần được đặt trong cơ chế phối hợp rõ ràng. Phòng Văn hóa – Xã hội có thể phụ trách tham mưu chung và truyền thông; Phòng Kinh tế phụ trách nội dung liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chợ, thương mại; Trạm Y tế hỗ trợ chuyên môn y tế, giám sát ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm; Đội ATTP là lực lượng thực thi trực tiếp, kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ và đề xuất xử lý. Cơ chế phối hợp cần quy định rõ “ai chủ trì – ai phối hợp – ai chịu trách nhiệm cuối cùng”, tránh tình trạng tăng thêm đầu mối nhưng không tăng hiệu quả thực thi.
Từ góc độ chính sách, phương án thành lập Đội Quản lý ATTP cấp xã có giá trị ở chỗ tăng năng lực thực thi tại nơi phát sinh rủi ro, nhất là đối với nhóm cơ sở nhỏ lẻ và thức ăn đường phố. Tuy nhiên, để bảo đảm khả thi, không nên chỉ quy định cứng theo hướng mọi xã đều thành lập một đơn vị sự nghiệp độc lập như nhau. Có thể cân nhắc thiết kế linh hoạt theo quy mô dân số, số lượng cơ sở thực phẩm và mức độ rủi ro: địa bàn đô thị lớn, khu công nghiệp, du lịch, nhiều bếp ăn tập thể, chợ đầu mối thì tổ chức Đội chuyên trách; địa bàn quy mô nhỏ thì bố trí tổ/nhóm chuyên trách ATTP trong UBND cấp xã hoặc theo cụm xã, dưới sự hướng dẫn chuyên môn của cơ quan ATTP cấp tỉnh. Cách tiếp cận này vừa tăng cường năng lực cơ sở, vừa hạn chế phát sinh bộ máy cồng kềnh. Tuy nhiên, điều kiện quyết định thành công là phải đồng bộ về cơ sở pháp lý, thẩm quyền xử lý, tiêu chuẩn nhân lực, kinh phí, phương tiện, hệ thống dữ liệu và cơ chế phối hợp. Nếu thiếu các điều kiện này, mô hình có thể làm tăng đầu mối, tăng chi phí vận hành, phát sinh chồng chéo nhiệm vụ mà chưa bảo đảm cải thiện tương xứng về hiệu quả quản lý.
4. Kiến nghị lựa chọn Phương án
Kiến nghị lựa chọn Phương án 1: Thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành Y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý an toàn thực phẩm, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Lý do đề xuất: 
Đây là phương án tối ưu trong giai đoạn hiện nay do bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu cải cách và tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Phương án này vừa khắc phục được các bất cập của mô hình quản lý phân tán, vừa hạn chế rủi ro xáo trộn hệ thống trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương, đồng thời tạo nền tảng để từng bước hoàn thiện mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung, hiện đại trong dài hạn. Mô hình “một đầu mối – đa cấp thực thi” bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm gắn với phân cấp, phân quyền rõ ràng, phù hợp định hướng của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình của địa phương.
Thực tiễn từ mô hình Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách tiếp cận này, khi giảm chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro và xử lý sự cố, đồng thời mở rộng năng lực thực thi xuống địa bàn mà không làm tăng biên chế tổng thể. Qua đó, mô hình khẳng định tính ưu việt trong nâng cao hiệu lực điều hành và tổ chức thực thi chính sách một cách kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
Bảng  4. So sánh tác động đối với Nhà nước giữa PA1 và PA2 (cấp tỉnh)
	Tiêu chí
	PA1 – Sở ATTP
	PA2 – Chi cục ATTP thuộc Sở Y tế

	Tác động đối với Nhà nước

	Vị thế pháp lý
	Sở chuyên ngành độc lập, địa vị pháp lý rõ ràng, chủ động trong điều phối
	Đơn vị cấp phòng/chi cục, phụ thuộc Sở Y tế trong ký kết, điều phối liên ngành

	Hiệu lực lãnh đạo
	Giám đốc Sở có thẩm quyền ngang bằng các Sở khác, thuận lợi trong phối hợp và chỉ đạo
	Chi cục trưởng bị hạn chế thẩm quyền, phụ thuộc Giám đốc Sở Y tế trong nhiều quyết định quan trọng

	Chi phí chuyển đổi
	Chi phí cao hơn: thành lập tổ chức mới, trụ sở, con dấu, văn bản thành lập
	Chi phí thấp hơn: tận dụng cơ cấu tổ chức hiện có, chỉ kiện toàn thêm

	Mức độ xáo trộn bộ máy
	Lớn hơn, cần thời gian ổn định tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh đang sắp xếp chính quyền 2 cấp
	Thấp hơn, dễ triển khai nhanh hơn do không phải thành lập tổ chức hoàn toàn mới

	Tính bền vững dài hạn
	Bền vững hơn: khẳng định vị thế độc lập, phù hợp xu hướng quốc tế về quản lý ATTP chuyên ngành
	Tiềm ẩn nguy cơ bị tái sáp nhập vào ngành y tế nếu chưa được luật hóa đầy đủ

	Tác động đối với Doanh nghiệp

	Tính thuận lợi TTHC
	Cao: một cơ quan độc lập, đầy đủ thẩm quyền giải quyết toàn bộ TTHC ATTP
	Trung bình: vẫn thuộc Sở Y tế, một số TTHC vẫn phải qua Giám đốc Sở Y tế ký

	Mức độ giảm chồng chéo
	Triệt để: một Sở duy nhất chịu trách nhiệm toàn bộ, không còn cơ quan Y tế/NN&MT/CT song hành
	Đáng kể nhưng chưa triệt để: doanh nghiệp vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi thủ tục nội bộ của Sở Y tế

	Ổn định trong giai đoạn đầu
	Thấp hơn: doanh nghiệp cần thời gian làm quen với cơ quan mới, đầu mối mới hoàn toàn
	Cao hơn: doanh nghiệp đã quen làm việc với Chi cục ATTP/Sở Y tế, ít bị xáo trộn

	Tác động về thủ tục hành chính

	Thẩm quyền ký kết quả
	Giám đốc Sở ATTP ký trực tiếp toàn bộ kết quả giải quyết TTHC, giảm thời gian chờ
	Một số kết quả TTHC quan trọng phải do Giám đốc Sở Y tế hoặc UBND tỉnh ký, kéo dài thời gian

	Tích hợp hệ thống số
	Có điều kiện xây dựng hệ thống thông tin TTHC riêng, tích hợp đầy đủ từ 3 bộ
	Phụ thuộc hạ tầng số của Sở Y tế, khó tích hợp đồng bộ dữ liệu từ Sở NN&MT và Sở CT

	Tốc độ triển khai
	Chậm hơn ở giai đoạn đầu (cần thành lập bộ máy hoàn toàn mới), nhưng hiệu quả cao hơn về dài hạn
	Nhanh hơn ở giai đoạn đầu (tận dụng cơ cấu hiện có), nhưng có thể gặp khó khăn về thẩm quyền về sau


Đặc biệt, Phương án 1 thể hiện rõ ưu thế đã được thí điểm thực tế tại Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, qua đó bước đầu khẳng định hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, giảm chồng chéo kiểm tra và nâng cao năng lực quản lý. Việc kế thừa mô hình đã được kiểm chứng giúp giảm đáng kể rủi ro thể chế, hạn chế xáo trộn bộ máy và bảo đảm tính khả thi khi nhân rộng, tạo lợi thế rõ rệt so với các phương án cải cách mang tính đột phá nhưng chưa có thực tiễn kiểm nghiệm. Đồng thời, mô hình này cho phép chấm dứt chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và quản lý theo chuỗi, nâng cao tính minh bạch, nhất quán trong thực thi chính sách. Mặc dù có thể phát sinh chi phí chuyển đổi trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, Phương án 1 tạo nền tảng cho một hệ thống quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách bền vững.
Bảng  5. Mức độ đồng thuận của các cơ quan quản lý tại địa phương
	Nội dung chính sách
	Mức độ đồng thuận

	
	n=41
	%

	Chính sách 1: Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

	Phương án 1: Giữ nguyên theo quy định hiện hành
	3
	7.3

	Phương án 2: Tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại trung ương trực thuộc Bộ chuyên ngành và thành lập Sở an toàn thực phẩm tại địa phương.
	30
	73.2

	Phương án 3: Xây dựng mô hình quản lý an toàn thực phẩm một đầu mối thành một hệ thống quản lý nhà nước độc lập từ trung ương đến địa phương
	8
	19.5


Kết quả khảo sát từ Báo cáo đánh giá tác động Luật an toàn thực phẩm sửa đổi ở Bảng trên thể hiện kết quả khảo sát ý kiến đối với các phương án được đưa ra theo Chính sách 1. Đa số các ý kiến đều đồng thuận lựa chọn Phương án 2 với tỷ lệ hơn 73%.
Các điều kiện bảo đảm triển khai hiệu quả mô hình
Từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số điều kiện then chốt để triển khai hiệu quả mô hình Sở An toàn thực phẩm:
(i) Điều kiện về thể chế, pháp lý: Mô hình chỉ vận hành hiệu quả khi có cơ sở pháp lý đầy đủ và rõ ràng về vị trí, chức năng, thẩm quyền, đặc biệt là thẩm quyền thanh tra, xử phạt và điều phối liên ngành. Thực tiễn thí điểm cho thấy, khi chưa được luật hóa, mô hình gặp khó khăn về thẩm quyền và tổ chức nhân sự . Do đó, việc chính thức hóa bằng nghị quyết của Quốc hội/HĐND là điều kiện tiên quyết.
(ii) Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực: Hiệu quả của mô hình phụ thuộc lớn vào việc tổ chức lại bộ máy theo hướng tích hợp nhưng vẫn bảo đảm chuyên môn sâu. Việc tiếp nhận nhân sự từ nhiều ngành cần đi kèm với sắp xếp hợp lý, đào tạo lại và nâng cao năng lực liên ngành. Kinh nghiệm TP.HCM cho thấy cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đội ngũ.
(iii) Điều kiện về cơ chế phối hợp và phân cấp: Mặc dù là một đầu mối, nhưng quản lý ATTP vẫn liên quan nhiều lĩnh vực, do đó cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt trong quản lý sản xuất ban đầu và lưu thông. Đồng thời, cần phát triển các “cánh tay nối dài” như đội quản lý địa bàn để bảo đảm thực thi hiệu quả.
(iv) Điều kiện về nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật: Mô hình yêu cầu bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống kiểm nghiệm và tài chính để vận hành hiệu quả. Việc duy trì đơn vị kiểm nghiệm trực thuộc là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực chuyên môn và kiểm soát chất lượng thực phẩm.
(v) Điều kiện về hệ thống quản lý và dữ liệu: Để phát huy hiệu quả quản lý theo chuỗi và dựa trên rủi ro, cần xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, cơ chế báo cáo, giám sát và cảnh báo sớm, thay thế cho các hệ thống phân tán trước đây. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả điều hành và ra quyết định.
Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước ở mọi lĩnh vực, thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp… cần sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm có kết nối với các bộ, ngành, địa phương để cung cấp nền tảng cho các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý thực phẩm và để doanh nghiệp, người dân đăng ký, công bố sản phẩm thực phẩm của mình theo hướng dẫn của các bộ, ngành, coi việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR... là một phương án nhằm cải cách quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm không chỉ tăng cường chất lượng các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường mà còn nâng cao hiệu quả, liệu lực và giảm các chi phí vận hành, thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Đối với mô hình tại cấp xã: 
Trên cơ sở phân tích, việc thành lập Đội Quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc UBND cấp xã là cần thiết nhằm tăng cường năng lực thực thi tại tuyến cơ sở – nơi phát sinh phần lớn các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, kiến nghị triển khai theo hướng không áp dụng cứng nhắc một mô hình đồng loạt, mà cần thiết kế linh hoạt theo quy mô dân số, số lượng cơ sở sản xuất – kinh doanh và mức độ rủi ro của từng địa bàn (ưu tiên thành lập Đội chuyên trách tại đô thị, khu công nghiệp, du lịch; địa bàn nhỏ có thể tổ chức theo tổ/nhóm chuyên trách hoặc liên xã). Đồng thời, cần bảo đảm các điều kiện then chốt:
(i) hoàn thiện cơ sở pháp lý, làm rõ vị trí, chức năng, thẩm quyền kiểm tra và xử lý vi phạm của Đội; 
(ii) quy định định mức nhân lực và tiêu chuẩn vị trí việc làm, bảo đảm tối thiểu có cán bộ chuyên trách được đào tạo liên ngành; 
(iii) bố trí kinh phí, trang thiết bị và phương tiện hoạt động phù hợp; 
(iv) chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu, hệ thống báo cáo và cơ sở dữ liệu, bảo đảm kết nối liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh; 
(v) thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng với các bộ phận liên quan tại địa phương (y tế, kinh tế, quản lý thị trường, thú y…); 
(vi) tăng cường đào tạo, tập huấn và giám sát thực thi nhằm bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả. 
Việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện này là yếu tố quyết định để mô hình không chỉ tăng đầu mối tổ chức mà thực sự nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở. Thành lập Đội Quản lý an toàn thực phẩm cấp xã giúp tăng cường năng lực thực thi tại cơ sở, chuyển từ quản lý bị động sang giám sát thường xuyên, phát hiện sớm và phòng ngừa rủi ro ngay từ nguồn, đặc biệt đối với các cơ sở nhỏ lẻ và thức ăn đường phố.
Trên đây là nội dung đánh giá tác động sơ bộ đối với Đề án Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng một đầu mối từ trung ương xuống địa phương. Báo cáo này được xây dựng dựa trên các nguồn thông tin sẵn có từ Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tài liệu trong nước và quốc tế và báo cáo về mô hình tổ chức quản lý an toàn thực phẩm của các địa phương.
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